
 

THÔNG BÁO 

V/v công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền  

thuộc thị xã Tịnh Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Danh mục thông tin công bố, công khai của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh An Giang. 

UBND thị xã Tịnh Biên công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức 

có thẩm quyền thuộc thị xã Tịnh Biên để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận 

tiện trong liên hệ công tác như sau: 

 

1. Thông tin phản ánh kiến nghị về Thủ tục hành chính 

- Ông Trần Thanh Hùng, Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã 

- Điện thoại: 0918.555.433 

- Email: tthung@angiang.gov.vn 

2. Thông tin phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Chánh Thanh tra thị xã 

- Điện thoại: 0978.479.001 

- Email: nthien03@angiang.gov.vn 

3. Công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền 

thuộc UBND thị xã Tịnh Biên 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email 

I. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ TỊNH BIÊN 

01 Phạm Thành Nhơn Chủ tịch 0918.717.255 ptnhon @angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Thanh Hùng Phó Chủ tịch 0907.430.919 nthung01@angiang.gov.vn 

03 Lâm Văn Bá Phó Chủ tịch 0918.550.097 lvba@angiang.gov.vn 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ TỊNH BIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 4329/TB-UBND Tịnh Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2023 
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1. Văn phòng HĐND và UBND 

01 Trần Thanh Hùng Chánh Văn phòng 0918.555.433 tthung@angiang.gov.vn 

02 Trần Quang Minh Phó Chánh Văn phòng 0968.209.123 tqminh02@angiang.gov.vn 

03 Lâm Thành Kế Phó Chánh Văn phòng 0388.873.968 ltke@angiang.gov.vn 

04 Phan Thị Mộng Cầm Phó Chánh Văn phòng 0988.742.118 pmcam@angiang.gov.vn 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

01 Trương Chính Tâm Trưởng phòng 0918.401.838 tctam03@angiang.gov.vn 

02 Võ Văn Khởi Phó Trưởng phòng 0918.611.172 vvkhoi@angiang.gov.vn 

3. Phòng Kinh tế 

01 Trần Hiếu Thuận Trưởng phòng 0388.227.799 ththuan01@angiang.gov.vn 

02 Lê Thái Thuận Phó Trưởng phòng 0913.965.785 ltthuan01@angiang.gov.vn 

03 Lương Huy Hùng Phó Trưởng phòng 0918.993.298 lhhung01@angiang.gov.vn 

04 Tống Hoài Ân Phó Trưởng phòng 0989.223.493 than05@angiang.gov.vn 

4. Phòng Quản lý đô thị 

01 Trần Minh Hòa Trưởng phòng 0919.715.252 tmhoa@angiang.gov.vn 

02 Lâm Thành Quý Phó Trưởng phòng 0918.197.969 ltquy02@angiang.gov.vn 

03 Chau RắcK Sa Nây Phó Trưởng phòng 0903.140.527 crsanay@angiang.gov.vn 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

01 Lý Thúy Vân Trưởng phòng 0917.622.162 ltvan@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Quốc Khanh Phó Trưởng phòng 0918.537.263 nqkhanh@angiang.gov.vn 

03 Phạm Ngọc Linh Phó Trưởng phòng 0917.647.640 pnlinh01@angiang.gov.vn 

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

01 Nguyễn Hùng 

Cường  
Trưởng phòng  0918.401.818 nhcuong@angiang.gov.vn 

02 Lê Thanh Phương  Phó trưởng phòng 0988.617.721 ltphuong04@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Thanh 

Tuyền  
Phó trưởng phòng 0913.825.262 nttuyen04@angiang.gov.vn 

7. Phòng Nội vụ 

01 Trần Văn Tàu Phó Trưởng phòng 0919.861.200 tvtau@angiang.gov.vn 

02 Lý Mạnh Cường Phó Trưởng phòng 0914.212.782 lmcuong@angiang.gov.vn 

8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

01 Lý Kim Thoa Trưởng phòng 0918.038.177 lkthoa01@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Thị Huệ Phó Trưởng phòng 0984.277.665 nthue05@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Huy Cường Phó Trưởng phòng 0943.996.299 @angiang.gov.vn 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin 

01 Nguyễn Thị Thúy Kiều Trưởng phòng 0388.724.868 nttkieu@angiang.gov.vn 

02 Trần Hoàng Việt Phó Trưởng phòng 0913.767.437 thviet01@angiang.gov.vn 
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10. Phòng Tư Pháp 

01 Phan Văn Liền Trưởng phòng 0913.965.784 pvlien@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Thị Hưởng Phó Trưởng phòng 0918.599.200 nthuong03@angiang.gov.vn 

03 Huỳnh Văn Sang Phó Trưởng phòng 0984.490.203 hvsang@angiang.gov.vn 

11. Phòng Dân tộc 

01 Neáng Sêm Trưởng phòng 0776.819.088 nsem@angiang.gov.vn 

12. Phòng Y tế 

01 Trang Hữu Đức Phó Trưởng phòng 0918.401.813 thduc01@angiang.gov.vn 

13. Thanh tra thị xã 

01 Nguyễn Thị Hiền Chánh Thanh tra 0978.479.001 nthien03@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Văn Sơn Phó Chánh Thanh tra 0917.130.990 nvson04@angiang.gov.vn 

03 Phạm Văn Năng Phó Chánh Thanh tra 0918.936.727 pvnang@angiang.gov.vn 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ 

1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

01 Cao Quang Minh Giám đốc 0963.761.421 cqminh@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Văn Xưa Phó Giám đốc 0918.733.924 nvxua01@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Văn Sắm Phó Giám đốc 0975.952.236 nvsam01@angiang.gov.vn 

04 Trần Thanh Tùng Phó Giám đốc 0985.806.664 tttung08@angiang.gov.vn 

05 Lâm Văn Thiện Phó Giám đốc 0963.562.299 lvthien@angiang.gov.vn 

06 Nguyễn Thanh Liêm Phó Giám đốc 0943.358.660 ntliem05@angiang.gov.vn 

07 Ngô Văn Đôn Phó Giám đốc 0918.213.099 nvdon01@angiang.gov.vn 

2. Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật 

01 Nguyễn Thành Hầu Giám đốc 0919.847.172 nthau@angiang.gov.vn 

02 Đào Quốc Hùng Phó Giám đốc 0772.113.311 qhung02@angiang.gov.vn 

03 Đặng Thị Ngọc Huệ Phó Giám đốc 0917.287.273 @angiang.gov.vn 

04 Phạm Thanh Liêm Phó Giám đốc 0913.173.031 @angiang.gov.vn 

05 Mao Kim Hên Phó Giám đốc 0985.773.720 mkhen@angiang.gov.vn 

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

01 Nguyễn Văn Khị Giám đốc 0913.839.317 nvkhi@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Thị Trinh Phó Giám đốc 0834.464.064 nttrinh@angiang.gov.vn 

03 
Nguyễn Thanh 

Phong 
Phó Giám đốc 0917.484.336 ntphong08@angiang.gov.vn 

4. Ban quản lý Dự án, Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên 

01 Hứa Văn Tài Giám đốc 0909.141.141 hvtai@angiang.gov.vn 

02 Chau Sóc Phươl Phó Giám đốc 0942.124.626 csphuol@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Hữu Kiệt Phó Giám đốc 0939.326.032 nhkiet@angiang.gov.vn 
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04 Huỳnh Văn Nga Phó Giám đốc 0395.252.511 hvnga@angiang.gov.vn 

5. BQL Các trạm bơm điện 

01 Trương Minh Thức Trưởng ban 0794.277.727 tmthuc@angiang.gov.vn 

02 Phan Văn Trung Phó Trưởng ban  0916.991.690 pvtrung01@angiang.gov.vn 

IV. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

1. UBND phường Tịnh Biên 

01 Trịnh Tấn Lực Chủ tịch 0968.389.595 ttluc@angiang.gov.vn 

02 Lâm Văn Tường Phó Chủ tịch 0909.092.991 lvtuong01@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Thị Bích Phó Chủ tịch 0919.229.400 ntbich@angiang.gov.vn 

2. UBND phường Nhà Bàng 

01 Phan Thanh Tài Chủ tịch 0918.550.530 pttai01@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Công Sơn Phó Chủ tịch 0919.161.941 ncson02@angiang.gov.vn 

03 Trương Hữu Trung Phó Chủ tịch 0939.900.211 thtrung02@angiang.gov.vn 

3. UBND phường Chi Lăng 

01 Lê Ngọc Tấn Chủ tịch 0913.826.707 lntan01@angiang.gov.vn 

02 
Nguyễn Thanh 

Phương 
Phó Chủ tịch 0944.395.241 @angiang.gov.vn 

03 Huỳnh Thọ Lộc Phó Chủ tịch 0944.855.811 htloc@angiang.gov.vn 

4. UBND phường An Phú 

01 Võ Hồng Ngọc Chủ tịch 0985.773.716 vhngoc@angiang.gov.vn 

02 Trần Văn Vũ Phó Chủ tịch 0907.822.543 tvvu@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch 0917.559.789 nvthanh24@angiang.gov.vn 

5. UBND phường Nhơn Hưng 

01 Phạm Văn Ngon Chủ tịch 0834.909.478 pvngon@angiang.gov.vn 

02 Nguyễn Thành Bảo Phó Chủ tịch 0918.375.128 ntbao01@angiang.gov.vn 

03 Lê Thị Kim Sa Phó Chủ tịch 0984.277.793 @angiang.gov.vn 

6. UBND phường Thới Sơn 

01 Nguyễn Thanh Hoài Chủ tịch 0989.223.334 nthoai02@angiang.gov.vn 

02 Trần Hải Giang Phó Chủ tịch 0382.411.173 thgiang01@angiang.gov.vn 

03 Nguyễn Văn Sơn Phó Chủ tịch 0939.564.336 nvson05@angiang.gov.vn 

7. UBND phường Núi Voi 

01 Nguyễn Văn Thái Chủ tịch 0985.102.035 nvthai01@angiang.gov.vn 

02 Phạm Văn Tha Phó Chủ tịch 0767.287.385 pvtha@angiang.gov.vn 

03 Trịnh Văn Mãi Phó Chủ tịch 0978.200.030 tvmai02@angiang.gov.vn 

8. UBND xã An Nông 

01 Tống Thành Giang Chủ tịch 0976.633.444 ttgiang03@angiang.gov.vn 
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02 Nguyễn Văn Tám Phó Chủ tịch 0918.405.313 nvtam01@angiang.gov.vn 

03 Lê Văn Tâm Phó Chủ tịch 0916.271.509 lvtam04@angiang.gov.vn 

9. UBND xã Tân Lợi 

01 Huỳnh Văn Lời Chủ tịch 0868.933.781 hvloi01@angiang.gov.vn 

02 Lê Thành Khang Phó Chủ tịch 0366.001.969 @angiang.gov.vn 

03 Lê Văn Trọng Phó Chủ tịch 0916.700520 @angiang.gov.vn 

10. UBND xã Văn Giáo 

01 Phù Văn Tuấn Chủ tịch 0984.651.581 pvtuan01@angiang.gov.vn 

02 Hồ Văn Đức Phó Chủ tịch 0988.234.091 hvduc@angiang.gov.vn 

03 
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền 
Phó Chủ tịch 0969.691.392 @angiang.gov.vn 

11. UBND xã Vĩnh Trung 

01 Nguyễn Minh Triết Chủ tịch 0868.664.939 nrntriet@angiang.gov.vn 

02 Lê Thành Đạt Phó Chủ tịch 0986.909.232 ltdat02@angiang.gov.vn 

03 Hồ Thanh Nu Phó Chủ tịch 0326.578.168 htnu@angiang.gov.vn 

12. UBND xã Tân Lập 

01 Phạm Văn Giang Chủ tịch 0901.055.474 pvgiang@angiang.gov.vn 

02 Phan Văn Khoa Phó Chủ tịch 0978.015.215 pvkhoa@angiang.gov.vn 

03 Trần Thanh Điền Phó Chủ tịch 0919.804.174 ttdien03@angiang.gov.vn 

13. UBND xã An Cư 

01 Trương Văn Hòa Chủ tịch 0918.865.446 tvhoa01@angiang.gov.vn 

02 Khon Vi Khan Phó Chủ tịch 0949.944.009 kvkhan@angiang.gov.vn 

03 Huỳnh Thanh Hải Phó Chủ tịch 0907.745.588 hthai01@angiang.gov.vn 

14. UBND xã An Hảo 

01 Trịnh Văn Đệ Chủ tịch 0913.370.585 tvde02@angiang.gov.vn 

02 
Nguyễn Thị Diệu 

Hiền 
Phó Chủ tịch 0978.616.131 ntdhien@angiang.gov.vn 

03 Chau Khonh Phó Chủ tịch 0377.773.988 ckhonh@angiang.gov.vn 

UBND thị xã Tịnh Biên thông báo đến các đơn vị được biết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng Thị ủy; 

- Các Phòng, Ban, Ngành thị xã Tịnh Biên; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Tịnh Biên; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã (niêm yết); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Bá 
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